
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
   

       
 

     
    

         
     

   
     

      
     

 

      

     
     

      
    

 
 

   
        
   
         

     
     

  
  

Tổng quan về Ngôn ngữ và Khả năng đọc viết 

Trẻ ͎Υ πΦΊ μ̲ ̶͌ πẵΦ π̳Φ ͌ể giao tiếp và học ngôn ngữ. Lắng nghe ngôn ngữ ͌ược sử dụΦ ϊμέΦ ̲ ͌ΎΦΊ΅ 
trẻ em sớm bắϊ ͌ầu phân biệϊ ͌ược những âm thanh quen thuộc và xây dựng vốn từ vựng gồm những từ 
mà trẻ hiểϥ ͌ược, ngay cả trước khi trẻ biết nói. Khả Φ̹Φ Ίểu ngôn ngữ của của trẻ ͌ược gọ Ο̳ ΎΦΰΦ Φữ 
tiếι ϊΊϥΈΏ 
�̲Φ ͌ầu, trẻ nhỏ giao tiếp thông qua việc tạo ra âm thanh, ví dụ như khóc, và thông qua cử chỉΈ ͬΊ ͌ến 
tuổi chập chững biếϊ ͌΅ ϊμẻ bắϊ ͌ầu sử dụng một vài từ quen thuộ̀΅ ϰ̳ ͌ến khoảΦ 4 ͌ến 5 tuổi, trẻ có vốn 
từ vựng phong phú và tuân thủ các quy tắc ngữ pháp khi sử dụng ngôn ngữ ͌ể giao tiếp. Khả Φ̹Φ ϊμẻ sử 
dụng ngôn ngữ ͌ể Φί μ̲ πϥϷ ΦΊΑ΅ Ϲ ϊưởng và cảΥ ϶ϧ̀ ͌ược gọ Ο̳ ΎΦΰΦ Φữ biểϥ ͌ạϊΈΏ 
Khi trẻ em học ngôn ngữ Φί΅ ̀ΊϧΦ ̀ϩΦ Ίọc ngôn ngữ viết, thông qua những cuốn sách, biển hiệu, và ghi 
chú. Trước khi biếϊ ͌ọc, trẻ em họ̀ ͌ược rằng chữ in tương ứng với các từ và trước khi biết viết, trẻ em học 
cách vẽ các dấu hiệu và tranh. Khi lên 5 tuổi, trẻ hiểu rằng các chữ cái ghép lại thành từ và các từ có thể 
ghép thành những câu chuyện mà trẻ sẽ họ̀ ͌ọc. Nhiều trẻ 5 tuổi còn có thể ͌ọc và viết tên của mình. 

Giới thiệu 

Con quý vị học ngôn ngữ như thế nào? 

	 ΔμέΦ Φ̹Υ ϊΊứ ̲̿ π̲ϥ ΜΊ ̀Ί̳έ ͌ờ΅ ̲͌ πố các trẻ ͌ều có thể truyềΦ ͌ạt các nhu cầu của mình thật 
rõ ràng bằng ngôn ngữ λϥ̲ ̴̀̀ ̵̀ϥ ͌ơn giản và cách phát âm rõ ràng hơn. Chúng sẽ học từ vựng 
rất nhanh và mau chóng sử dụng các từ mới mà chúng nghe quý vị nói. Chúng có thể sử dụng 
ngôn ngữ ͌ể nói chuyện về nhữΦ Ύ ̶͌ ϶ảy ra trong quá khứ và những gì chúng muốn làm. Bằng 
lời nói rõ ràng hơn, các trẻ có những cuộ̀ ̳͌Υ ϊΊέại với bạn bè và những ngườ Φέ̳ ̲ ͌ΎΦΊ ̀ủa 
chúng. 

	 Các cuộ̀ ̳͌Υ ϊΊέại có thể giống như: 
o	 Trẻ· �έΦ ϊΊΏ̀Ί ͌ ̀ΰΦ ϰ͑ΦΈ Có nhớ Ο̳ ̀ΊϧΦ ϊ̲ ̶͌ ϊΊấy một con chó ở công viên không? 
o	 Cha/mẹ· �ί΅ ̀έΦ ̀Ίί ͌ί ̶͌ ͌ ϊΊ͎έ ̀έΦ ΜΊắp nơi còn liếm tay con nữa. 
o	 Trẻ· ͵ί ̶͌ Οếm tay con. Chúng ta có thể trở lại công viên ͌ể xem con chó không? 

	 Nhiềϥ ͌ều mà quý vị ̶͌ Ο̳Υ ϰới con quý vị sẽ giúp trẻ họ̀ ΦίΈ �̴̀ ϊΊ̳ΦΊ ϰ͑Φ ̲ ͌ΎΦΊ Φί ̀ΊϥϷện 
về nhữΦ Ύ ̲͌Φ ϶ảy ra tức thì với trẻ một cách tự nhiên. Việc này giúp các trẻ liên kết các từ với 
̴̀̀ ͌ồ vật và trải nghiệΥ Υ̳ ̀ΊϧΦ ̲͌Φ ̀ίΈ 



 

  

 

       

       
 

        
    

  
   

      
      

 

      

          
 

 
   

   

       
    

     
 

    
 

    
     
   

         
   

     
     

      
 

 
  

 

      

      
   

Quá Trình Phát Triển Song Ngữ 

Các trẻ thuộc các gia đjnh dvng song ngữ hay không dùng tiếng Anh học ngôn ngữ như thế nào? 

	 Các trẻ nhỏ rất khéo léo trong việc học ngôn ngữ và có khả Φ̹Φ Ίọc hai hay nhiều ngôn ngữ thậm 
chí trước khi chúng bắϊ ͌ầϥ ͌ Ίọc. 

	 �̴̀ ̲ ͌ΎΦΊ Φί Υột ngôn ngữ ở nhà không phải là tiếng Anh có thể sử dụng tiếng mẹ ͌ẻ của mình 
làm ngôn ngữ chính với các trẻ. Việc học tiếng mẹ ͌ẻ giúp các trẻ cảm thấy kết nối vớ ̲ ͌ΎΦΊ ϰ̳ 
ϰ̹Φ Ίί̲ ̀ủa mình. Chúng có thể học tiến !ΦΊ ͌ồng thời nếϥ ̲ ͌ΎΦΊ ͊ϦΦ πέΦ Φữ hoặc chúng 
có thể học tiếng Anh khi bắϊ ͌ầϥ ͌ ΦΊ̳ ϊμẻ Ί̲Ϸ ͌ Ίọc. 

	 �̴̀ ̲ ͌ΎΦΊ Ίỗ trợ việc học ngôn ngữ bằng cách nói chuyệΦ΅ ͌ọc sách và hát cho các con mình 
bằng tiếng mẹ ͌ẻ. Bằng cách này các trẻ họ̀ ͌ược nhiều kỹ Φ̹Φ ΦΰΦ Φữ sẽ giúp cho trẻ khi bắt 
͌ầu học tiếng Anh. 

 Kiểm tra thư viện sách bằng tiếng mẹ ͌ẻ ở ͌ịa phương của quý vị. 

 Các trẻ có cơ hội nói song ngữ ở ͌ộ tuổ ͌ầϥ ͌ời này sẽ hưởng lợi từ việc sử dụng hai ngôn ngữ 
trong suốt cuộ̀ ͌ời mình. 

Ngôn Ngữ Tiếp Thu 

Con quý vị hiểu được gì? 

Ύ͵ΰΦ Φữ tiếι ϊΊϥΏ ̴Υ ̀Ίỉ tất cả những từ mà các trẻ nghe và hiểu. Các trẻ hiểϥ ͌ược nhiều từ hơn so với 
số từ có thể Φί ͌ược. 

 Lắng nghe những gì quý vị nói với các trẻ là giúp chúng họ̀ ͌ược các từ và xây dựng từ vựng của 
chúng. 

 Các trẻ lắng nghe những từ ͌ược nói ra trực tiếp vớ ̀ΊϧΦ ̀ϩΦ ΦΊư các cuộ̀ ̳͌Υ ϊΊέạ ̲͌Φ ϶ảy 
ra chung quanh mình. 

	 �ΊϧΦ ̀ϩΦ ̀Ίϧ Ϲ ͌ếΦ ̵Υ ͌ệu của ngôn ngữ và hiểϥ Ϲ ΦΊΑ̲ ̀ủ̲ ̵Υ ͌ệϥ ̀ϩΦ ΦΊư các từ. Ví dụ: 
các trẻ có thể chú ý khi giọng nói của quý vị hào hứng, trìu mến, thất vọng hoặc sợ hãi và cuối 
cùng sẽ họ̀ ͌ược cách sử dụΦ ̵Υ ͌ệu trong các cuộ̀ ̳͌Υ ϊΊέại của riêng mình. 

	 Các trẻ nhỏ có thể hiểϥ ͌ược những yêu cầu gồm 2 bước. Ύ�έΦ ̀ί ϊΊể lấy cái mềΦ ͌ắp cho em bé 
ΜΊΰΦͽΏ Ύ�έΦ Ο̳Υ ơΦ ͌ể tô của con vào máy rửa chén rồi lau mặϊ ΦΊ͐ΏΈ 

	 Nhiềϥ ͌ều mà quý vị ̶͌ Ο̳Υ ϰới con quý vị sẽ giúp trẻ họ̀ ΦίΈ �̴̀ ϊΊ̳ΦΊ ϰ͑Φ ̲ ͌ΎΦΊ Φί ̀ΊϥϷện 
về nhữΦ Ύ ̲͌Φ ϶ảy ra tức thì với các trẻ một cách tự nhiên, nhữΦ Ύ ̶͌ ϶ảy ra trong quá khứ và 
các sự việc sẽ sớm xảy ra. Việc này giúp các trẻ liên kết các từ vớ ̴̀̀ ͌ồ vật và trải nghiệm mà 
̀ΊϧΦ ̲͌Φ ̀ίΈ 

Ngôn Ngữ Diễn Đạt 

Truyền đạt: Nói và đọc 

Ύ͵ΰΦ Φữ diễΦ ͌ạϊΏ ̲̿έ ồm tất cả các âm thanh và lời nói mà trẻ tạo ra. 

	 Các Trẻ nhỏ có nhiều từ ͌ể truyềΦ ͌ạt cảm giác, nhu cầu và ý tưởng của mình và có thể ͌ược bạn 
bè và những ngườ Φέ̳ ̲ ͌ΎΦΊ ̀ủa chúng hiểu. 



 

  

   
  

       

         
  

     
      

 

       
     

 

   
  

          
 

    

        
 

       
  

        
        

 

        
     

        
  

      
    

    
        

      
     

       
       

     
      

     
         
     

      
      
         

  

       
   

	 �ΊϧΦ ̶͌ ̿ắϊ ͌ầu học các quy tắc về lời nói, nhưng vẫn còn mắc một số lỗi. Ví dụ· Ύ;Φ ấϷ ̶͌ ͌ 
͌ến cử̲ Ί̳ΦΏΈ Ύ�ί Ί̲ Φườ ̳͌Φ ΰΦ ϊμέΦ ϶͎ ΊơΏΈ 

 Các Trẻ nhỏ tham gia các cuộ̀ ̳͌Υ ϊΊέại ngắn và có thể nói chuyện về quá khứ và tương lai. 

 Các Trẻ nhỏ sử dụng ngôn ngữ trong khi chơ ͌Ϧ̲ ͌ể chia sẻ ý tưởng củ̲ ΥΎΦΊ΅ Ύ͎Υ ̿͐ ͌ Φủ ͌Ώ΅ 
Ύ͵͏ ̲̿΅ ̀έΦ ̶͌ Ο̳Υ ̴̿ΦΊ ̲̿έ ̀Ίέ ̿ữa cơm chiềϥΏΈ 

	 Các Trẻ nhỏ λϥ̲Φ ϊ̵Υ ͌ến sách. Chúng thích thú dành thờ ̲Φ ͌ọc sách cùng với quý vị hay ngồi 
giở các trang sách và kể các phần câu truyện theo trí nhớ củ̲ ΥΎΦΊΈ �ΊϧΦ ̀ϩΦ ̀ί ϊΊể giả bộ ͌ọc 
sách cho búp bê hay thú nhồi bông nghe. 

	 Chúng quan sát quý vị ΜΊ ͌ọc và dõi theo các hình ảnh bằng mắt của mình, chỉ các hình ảnh, giở 
các trang sách và gọi tên một số ͌ồ vậϊ ϊμέΦ π̴̀Ί ϰ̳ ͌ΰ ΜΊ ̀ί ϊΊể kể cho quý vị nghe những gì 
sắp xảy ra tiếp theo. 

	 Các Trẻ nhỏ thích ca hát và thường biếϊ ͌ượ̀ ̴̀̀ ͌έạΦ ̳̿ Ί̴ϊ Φ̳έ Υ̳ ̀ΊϧΦ ̲͌Φ Ί̴ϊ ϊμέΦ ΜΊ 
̲͌Φ ̀Ίơ ͌Ϧ̲Έ 

Đây lb một số gợi ý để hỗ trợ quá trình phát triển ngôn ngữ và sự quan tâm đến việc đọc sách của con 
quý vị: 

	 Nói cho con quý vị biết quý vị sắp làm gì: 

Con quý vị có nhiều khả năng học ngôn ngữ hơn khi nó liên quan đến điều gì mà trẻ đang trải 
nghiệm 

o	 Ύʹẹ sẽ cất mấy quyển sách này lên kệ nhé. Con có thể ͌ưa mấy quyểΦ π̴̀Ί ͌ί ̀Ίέ Υẹ 
͌ượ̀ ΜΊΰΦͽΏ 

o	 Ύʹẹ sắι ͌ ầy rồi. Con có thể tìm giầy cho mẹ ͌ượ̀ ΜΊΰΦͽΏ 
o	 Ύʹẹ ̶͌ Ο̳Υ ΥίΦ μ̲ϥ ϊμộn cho bữa trưa. Con cắt dư̲ Ο͎έ ϰ̳ ̳̀ ̀Ίϥ̲ ͌ể bỏ vào món rau 

trộΦ ΦΊ͐ΏΈ 

	 Khi con quý vị tỏ μ̲ λϥ̲Φ ϊ̵Υ ͌ếΦ ͌ều gì, hãy cung cấp từ ͌ể mô tả những gì mà trẻ quan tâm. 
Con quý vị quan tâm nhiều hơΦ ͌ến các từ mô tả sự quan tâm của trẻ. 

o	 Ύ�έΦ ̲͌Φ ΦΊΎΦ ϶͎ ͌ổ rác à. Thế con có thể thấy bộ phận nâng mấy thùng rác lên 
ΜΊΰΦͽΏ 

o	 Ύ�έΦ ϰừa nhìn lên trời. Con có nghe thấy tiếng máy bay bay qua không? Tiếng máy bay 
nhỏ dần. Bây giờ chắc nó bay xa lắm rồ ΉΏ 

o	 Ύʹọi lầΦ ̀ΊϧΦ ϊ̲ ͌ọc quyển sách này, con hãy giở ͌ϧΦ ϊμ̲Φ ̀ί ΊΎΦΊ con sâu bướm 
xem. Đί ιΊải là trang con thích. Thế ̀έΦ ϊΊΏ̀Ί ͌ều gì ở con sâu bướΥͽΏ 

	 Nói về những gì con quý vị ̲͌Φ Ο̳ΥΈ Đều này giống việ̀ Ύ̀Ίỉ ϰ̳ ΦίΏΈ Đồng thời khi con quý vị 
̲͌Φ ϊμải nghiệΥ ͌ều gì, trẻ ̀ϩΦ ̲͌Φ Ίọc các từ ͌ể nói về ͌ềϥ ͌ίΈ 

o	 Ύ�έΦ ̶͌ ͌ẩϷ ϶͎ Ο͑Φ ͌ồi rồ ͌ể nó tự chạy. ͵ί ̶͌ ϊự chạy xuống rồ ͌ίΏΈ 
o	 Ύ�έΦ ̲͌Φ ͊ϦΦ ̀ạnh của ngòi viết chì trên giấy. Xem này, dấu viết chì thậϊ Ο̳ ϊέΏΈ 

	 Nói về những gì quý vị ̲͌Φ Ο̳ΥΈ Đều này giống việ̀ Ύ̀Ίỉ ϰ̳ ΦίΏΈ Đồng thời khi con quý vị ̲͌Φg 
trải nghiệΥ ͌ều gì, trẻ ̀ϩΦ ̲͌Φ Ίọc các từ ͌ể nói về ͌ềϥ ͌ίΈ 

o	 Ύʹẹ ̲͌Φ ửi email cho ngoạ ͌ể ngoại biết mình sẽ ͌ίΦ Φέại tại trạΥ ϶͎ ̿ϥϹϊΏΈ 
o	 Ύʹẹ ̲͌Φ ̿ỏ thêm quầΦ ̴έ ϰ̳έ ̲̿ Οΰ ̀Ίέ ̀έΦ ͌ể nếu cầΦ ̀έΦ ̀ί ͌ồ thay ở trườΦΏΈ 
o Ύʹẹ hôn con 5 cái. ͵̳έ ϊ̲ ̀ϦΦ ͌ếΥ ΦΊ͐ΏΈ 

 Sử dụng nhiều từ mô tảΈ Đ̵Ϸ Ο̳ ̴̀̀Ί Υ̳ ϊμẻ xây dựng từ vựng 
o	 Ύ�̴ Υền con ưa thích có màu lục, màu lam và xù lông khắp mọi nơΏΈ 
o	 Ύ�ί λϥ̴ ΦΊều rau củ trong cơm của con. Rau củ bổ dưỡng lắm. Chúng sẽ ϧι ̀έΦ ϊ̹Φ 

trưởng, mạnh mẽ và khỏe mạΦΊΏΈ 

	 Nói về chuyện tương lai gầΦΈ Đềϥ Φ̳Ϸ ͎͌Υ Οại cho các trẻ cơ hội tạo lập một hình ảnh trí tuệ về 
những gì sắp xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra. 



 

  

      
      

 
     

   

      
    

       
   

    
   

       
 

       
 

        
   

   

     
  

    
 

      
  

        
 

    
  

      
      

      
       

 

       
   
      

    
      

  
    

  
   

   
   

 

 

 

 

o	 ΎΎắι ͌ếΦ Οϧ̀ ̀έΦ ͌ ầy, mặ̀ ̴έ ΜΊέ̴̀ ϰ̳ ͌ộ ΦίΦ ͌ể mình còn kịι ͌ίΦ ϶͎ ̿ϥϹϊΏΈ 
o	 ΎΎ̲ϥ ΜΊ Ίết chương trình này, chúng ta sẽ lấϷ ϶͎ ͌ẩϷ ͌ể ͌ến cửa hàng và mua thứ̀ ̹Φ 

cho bữa cơm chiềϥΏΈ 
o	 ΎΎ̴Φ Υ̲΅ ̀ΊϧΦ ϊ̲ πẽ dậy sớΥ ͌ể làm bánh nướng nhỏ cho ngày sinh nhật của chị 
̀έΦΏΈ 

	 Nói về chuyện vừa xảϷ μ̲Έ Đềϥ Φ̳Ϸ ͎͌Υ Οại cho các trẻ cơ hội phát triển một hình ảnh trí tuệ–một 
ký ức về nhữΦ Ύ ̶͌ ϶ảy ra. 

o	 ΎͬΊ ͵̲Φ̲ ở ̵͌Ϸ΅ ̀Ίị ̶͌ ͌ọc quyển sách con ưa thích và dạy cho con một bài hát mới. 
Con có nhớ ̳̿ Ί̴ϊ ͌ί ΜΊΰΦͽΏ 

o	 ΎΎ̴Φ Φ̲Ϸ΅ ΜΊ Υẹ chào tạm biệt con ở trườΦ ̀έΦ ̶͌ ΜΊίc mộϊ ̀Ίϧϊ ϰ̳ π̲ϥ ͌ί ̀ΰ ̴έ ̶͌ 
kể cho mẹ nghe rằΦ ̀έΦ ̶͌ ̀Ίơi trò làm bộϊ ̴̿ΦΊΏΈ 

o	 ΎΔϥần rồ΅ ̀έΦ ̶͌ ͌ến chơi ở nhà bạΦ ̀έΦ΅ ΦΊ̳ Δέμ ͌ίΈ Bạn sẽ tới nhà mình chơi chiều 
Φ̲ϷΏΈ 

	 Có sẵn sách cho con quý vị. Cung cấp sách cho con của quý vị sẽ dạy cho trẻ biết quý vị yêu quý 
sách và việ̀ ͌ọc sách. 

o	 Việ̀ ͌ến thư việΦ ͎͌Υ Οại cơ hội bát phố thú vị ϰ̳ ͎͌Υ Οại cho quý vị một bộ sưu tập sách 
͌ể chia sẻ với con mình. 

 Đọc sách cho con quý vị nghe. 

Các trải nghiệm “đọc sách” đầu tiên này giúp các trẻ biết rằng sách có các câu truyện, từ, 
và thông tin cho chúng. 

o	 Dành thời gian của quý vị ͌ể ͌ọc sách. Thường các trẻ có các câu hỏi hay ý tưởng mà 
chúng muốn nói chuyệΦ ϊμέΦ ΜΊ ̲͌Φ ͌ọc truyện. 

o	 Hỏi con quý vị các câu hỏi về câu truyệΦΈ �έΦ ΦΊΑ ϶͎Υ πắp xảϷ μ̲ ͌ều gì nào? �έΦ ̶͌ 
thích nhất phần nào của câu chuyện? 

o	 Quý vị ̀ϩΦ ̀ί ϊΊể chỉ cho con quý vị thấy tự̲ ͌ề sách ở ̵͌ϥ ϰ̳ ̀Ίέ ̀ΊϧΦ ̿ết tên của 
ngườ ̶͌ ϰết quyển sách. 

o	 Trải nghiệΥ ͌ầϥ ͌ời này về các quyển sách có thể khở ͌ầu cho việ̀ Ϸ͑ϥ ϊΊΏ̀Ί ͌ọc sách 
cho các con của chúng ta. 

	 Nói về các hình ảnh và sách với con quý vị:. Học hỏi về các hình ảnh tượng trưΦ ̀Ίέ ͌ồ vật là 
bướ̀ ͌ầϥ ͌ể biết rằng chữ ̀ϩΦ ̀ί ϊΊể tượng trưΦ ̀Ίέ ͌ồ vật. 

o	 Ύʹẹ thấy các ngôi sao trên trời. Con thấy gì nào? 
o	 Ύ�έΦ ̀Ίϧ Ϲ ͌ều gì ϊμέΦ ΊΎΦΊ Φ̳ϷͽΏ (ͬΊ ̀έΦ λϥϹ ϰị chỉ, quý vị có thể gọi tên những gì trẻ 
̲͌Φ ̀Ίỉ, nếu chúng không chỉ). 

 Chia sẻ các hình ảnh với con quý vị ϰ̳ ̀ϩΦ Φί ̀ΊϥϷện về các hình ảnh: 
o	 ΎĐ̵Ϸ Ο̳ ảnh của bà của con và dì củ̲ ̀έΦΏΈ 
o	 "Đ̵Ϸ Ο̳ ΊΎΦΊ ảnh khi con còn là eΥ ̿͐ ͌ấy! Bây giờ con lớn hơn nhiều quá rồi." 

	 Quý vị có thể làm các quyểΦ π̴̀Ί ͌ơn giản cho con mình bằng các ảnh chụp ngườ ϰ̳ ͌ồ vật mà 
trẻ yêu thích. Các quyển sách này giúp trẻ thấy rằng sách có thể tượng trưng cho nhữΦ ͌ều trẻ 
biết. 

o	 Quý vị có thể dán các ảnh chụp lên giấy, viết các từ cho câu chuyện của mình rồi bấm, cột 
hay dán bằΦ ̹̿Φ Μ͎έ ̴̀̀ ϊμ̲Φ ϰới nhau. 

o	 Các câu chuyệΦ ΜΊΰΦ ͌ược dài dòng. Chỉ chừΦ ϰ̳ ϊμ̲ΦΈ ΎDΊμϥϰ ϊΊΏ̀Ί ͊ựng các hình 
khối. Trẻ bắϊ ͌ầu xếp chồng một vài hình khối lên nhau. Chẳng mấy chốc trẻ sẽ có một 
ϊή̲ ϊΊ̴ι ̲̀έΈ Đΰ ΜΊ Φί ̀ϩΦ ͌ổ xuống và trẻ bắϊ ͌ầu dựng lại." 

allaboutyoungchildren.org/vietnamese/ 


